KẾ HOẠCH VỐN NĂM 200...

	TT
	Đơn vị chi/Nội dung 

công việc
	Tổng
	Vốn ADB
	SIDA
	Vốn đối ứng TW/tỉnh
	Thu khác

	
	
	Ngoại tệ
	VND
	Ngoại tệ
	VND
	Ngoại tệ
	VND
	
	

	
	
	1=3+5
	2=4+6+7+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	PMU Trung ương

· Nội dung 1

· Nội dung 2

· ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PPMU Kon Tum

· Nội dung 1

· Nội dung 2

· …..
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PPMU Đắk Nông

· Nội dung 1

· Nội dung 2

· ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

· Căn cứ vào nội dung hoạt động trong hồ sơ dự án có nhu cầu sử dụng ngoại tệ để ghi vài các cột 3, 5

· Các hoạt động khác được quy đổi ra Đồng Việt Nam  theo tỷ giá do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm xây dựng kế hoạch để ghi vào các cột 4, 6

· Các cột 7, 8 ghi kế hoạch vốn đối ứng do Ngân sách các tỉnh cấp cho dự án và kế hoạch thu tại Ban QLDA


























KẾ HOẠCH VỐN NĂM 200…

Phân theo tính chất chi

Dự án: Y tế Tây Nguyên

Đơn vị:

	TT
	Diễn giải
	Tổng mức vốn được phê duyệt
	Đã thực hiện đến hết năm
	Dự toán năm …

	
	
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Riêng năm 
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước

	
	
	Vốn vay
	Viện trợ
	
	Vốn vay
	Viện trợ
	
	Vốn vay
	Viện trợ
	Vốn trong nước
	Vốn vay
	Viện trợ
	

	
	
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	
	TS
	HC

SN
	XD

CB
	TS
	HC

SN
	XDCB
	
	TS
	HC

SN
	XD

CB

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo nội dung công việc
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KẾ HOẠCH VỐN NĂM 200...
(Phân theo quý)

Dự án: Y tế Tây Nguyên

Đơn vị: 

	TT
	Nguồn vốn
	Tổng số
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	
	
	Ngoại tệ
	Đồng VN
	Ngoại tệ
	Đồng VN
	Ngoại tệ
	Đồng VN
	Ngoại tệ
	Đồng VN
	Ngoại tệ
	Đồng VN

	1
	ADB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SIDA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chính phủ Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	

	
	

	

	
	
	

	

	
	

	

	
	
	

	

	
	

	

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC CHỨNG TỪ

ÁP DỤNG THEO YÊU CẦU CỦA ADB

	Số TT
	Tên chứng từ
	Số hiệu chứng từ

	1
	Bảng tổng hợp (dùng cho hình thức thanh toán trực tiếp/hoàn vốn/quyết toán/bổ sung.

Summary Sheet (For Direct Payment/

Reimburment/Liquidation/Replenishment)
	Form 01.ADB

	2
	Đơn xin rút vốn theo hình thức th​ư cam kết.

Application for Commitment Letter
	Form 02.ADB

	3
	Bảng tổng hợp (Dùng cho hình thức thư cam kết)

Summary Sheet (for Commitment Letter)
	Form 03.ADB

	4
	Đơn xin rút vốn theo hình thức thanh toán trực tiếp

Withdrawal application for Direct payment
	Form 04.ADB

	5
	Đơn xin rút vốn theo hình thức tài khoản tạm ứng

Withdrawal application for imprest payment
	Form 05.ADB

	6
	Quyết toán khoản tạm ứng

Liquidation of Withdrawal vouchers
	Form 06.ADB

	7
	Đơn xin rút vốn theo hình thức hoàn vốn

Withdrawal application for Reimbursement
	Form 07.ADB



	8
	Báo cáo tổng hợp các chứng từ rút vốn

Statement of Withdrawal vouchers
	Form 08.ADB


